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 ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 (Đề cương ôn tập)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: Sau bài học này, học sinh sẽ hệ thống lại những kiến thức của: Bài 11. Tạo bài trình chiếu; Bài 12. Định dạng đối tượng trên trang chiếu; Bài 13. Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện bài trình chiếu; Bài 14. Thuật toán tìm kiếm tuần tự.; Bài 15: Thuật toán tìm kiếm nhị phân; Thuật toán sắp xếp
2. Về năng lực:
2.1. Năng lực chung
· Năng lực tự chủ và tự học: HS có khả năng tự đọc SGK, kết hợp với gợi ý và dẫn dắt của GV để trả lời các câu hỏi.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: sử dụng các công cụ trên phần mềm máy tính để giải quyết vấn đề.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS có khả năng hoạt động nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ học tập. 
2.2. Năng lực Tin học
· Sử dụng đúng các thiết bị, phần mềm thông dụng, mạng máy tính để hoàn thành nhiệm vụ học tập của Chủ đề. (NLa)
· Sử dụng môi trường mạng máy tính để tìm kiếm, thu thập, lưu trữ thông tin phù hợp bổ sung cho nội dung của các bài đã học. (NLd)
· Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của công nghệ thông tin. (NLe)
3. Về phẩm chất: 
· Chăm chỉ: miệt mài, chú ý lắng nghe, đọc, làm bài tập, vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
· Trung thực: Sẵn sàng chia sẻ sản phẩm của mình cho các bạn góp ý, đánh giá. 
· Trách nhiệm: Trách nhiệm của học sinh khi thực hiện hoạt động nhóm, báo cáo kết quả hoạt động.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
· GV: SGK, kế hoạch DH,  phiếu học tập, Ti vi+Máy vi tính. 
· HS: Sách giáo khoa, bảng nhóm, tìm hiểu nội dung bài cũ.
III. Tiến trình dạy học: (Luyện tập - Vận dụng)
BÀI 11. TẠO BÀI TRÌNH CHIẾU
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Trang tiêu đề là trang đầu tiên và cho biết chủ đề của bài trình chiếu.
B. Các trang nội dung của bài trình chiếu thường có tiêu đề trang.
C. Tiêu đề trang giúp làm nỗi bật nội dung cần trình bày của trang
D. Các phần mềm trình chiếu không có sẵn các mẫu bố trí.
=> Đáp án: D (Vì phần mềm trình chiếu có sẵn các mẫu bố trí nội dung. Người sử dụng có thể sử dụng các mẫu này.)
Câu 2: Câu nào sau đây sai khi nói về cấu trúc phân cấp?
A. Là cấu trúc gồm danh sách nhiều cấp.
B. Giúp làm cho nội dung cần trình bày có bố cục mạch lạc, dễ hiểu.
C. Cấu trúc này gồm một chuỗi các dấu đầu dòng ngang cấp nhau.
D. Cấu trúc này được sử dụng nhiều trong soạn thảo văn bản, tạo bài trình chiếu.
=> Đáp án: C. {Vì: Cấu trúc phân lớp (hay danh sách kí hiệu đầu dòng nhiều cấp) thường được dùng trong soạn thảo văn bản, tạo bài trình chiếu, …. Công cụ này giúp làm cho nội dung trình bày có bố cục mạch lạc, dề hiểu, giúp truyền tải thông tin và quản lí nội dung tốt hơn.
⇒ C sai khi nói về cấu trúc phân lớp. }
Câu 3: Phần mềm nào là phần mềm trình chiếu?
A. Microsoft Word.				B. Mozilla Firefox.		
C. Microsoft PowerPoint.			D. Microsoft Excel. 
=> Đáp án: C. Microsoft PowerPoint.
Câu 4: Trang chiếu được sử dụng để giới thiệu một chủ đề và định hướng cho bài trình bày được gọi là:
A. Trang tiêu đề.				B. Trang nội dung.
C. Trang trình bày bảng.			D. Trang trình bày đồ hoạ.
 => Đáp án: A. Trang tiêu đề.
Câu 5: Các mẫu tạo sẵn bố cục nội dung có thể được sử dụng cho một bài trình chiếu gọi là
A. Trinh chiếu.		B. Mẫu bố trí.		C. Mẫu kí tự		D. Mẫu thiết kế.
=> Đáp án: B. Mẫu bố trí.
II. TỰ LUẬN
 Câu 6: Ưu điểm của việc sử dụng cấu trúc phân cấp trong bài trình chiếu là gì?
=> Đáp án: Cấu trúc phân cấp giúp làm cho nội dung trình bày có bố cục mạch lạc, dễ hiểu, giúp truyền tải thông tin và quản lí nội dung tốt hơn.
 Câu 7: Em hãy tạo trang chiếu ghi các công việc cần làm trong ngày và sử dụng cấu trúc phân cấp để trình bày nội dung.
=> Đáp án: Gợi ý:


Câu 8: Em hãy nêu ưu điểm của việc sử dụng cấu trúc phân cấp trong bài trình chiếu
=> Đáp án: Cấu trúc phân cấp thường được dùng trong soạn thảo văn bản, tạo bài trình chiếu.... Đây là một công cụ giúp làm cho nội dung trình bày có bố cục mạch lạc, dễ hiểu, giúp truyền tải thông tin và quản lí nội dung tốt hơn. Cấu trúc này thực sự hữu ích để tổ chức trình bày nội dung một vấn đề. Nhờ đó, người xem dễ dàng hiểu được bố cục của nội dung được trình bày.
Câu 9: Nêu một số chức năng cơ bản của phần mềm trình chiếu?
- Phần mềm trình chiếu có các chức năng cơ bản sau:
+ Tạo bài trình chiếu lưu trên máy tính dưới dạng tệp tin: soạn thảo, chỉnh sửa, định dạng văn bản. Mỗi bài trình chiếu gồm một hay nhiều trang chiếu (slide) được đánh số thứ tự. Thông tin trên mỗi trang có thể là văn bản, âm thanh, …
+ Trình chiếu: nội dung các trang chiếu lên màn hình hoặc màn chiếu rộng bằng máy chiếu. Phần mềm trình chiếu có các hiệu ứng động, chuyển trang làm nội dung trình bày sinh động, hấp dẫn.
- Phần mềm trình chiếu thường được sử dụng để tạo bài trình chiếu phục vụ hội thảo, hội nghị, dạy học, …
Câu 10: Cấu trúc phân cấp là gì?
- Cấu trúc phân cấp thường được dùng trong soạn thảo văn bản, tạo bài trình chiếu, … Đây là một công cụ giúp làm cho nội dung trình bày có bố cục mạch lạc, dễ hiểu, giúp truyền tải thông tin và quản lí nội dung tốt hơn.
- Ví dụ:
Dự án trường học xanh
1. Ý tưởng
- Vai trò của cây xanh
- Đề xuất dự án
2. Kế hoạch
2.1. Khảo sát thực tế
2.2. Thực hiện
- Phân công trồng và chăm sóc cây
- Thời gian
2.3. Kết quả dự kiến
3. Kết luận
BÀI 12. ĐỊNH DẠNG ĐỐI TƯỢNG TRÊN TRANG CHIẾU
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Trong PowerPoint, em mở thẻ nào để định dạng văn bản? 
A. Home                      B. Insert                       C. Design .                        D. View
=> Đáp án: A. Home     
Câu 2: Trong PowerPoint, em mở thẻ nào để hiển thị các mẫu định dạng? 
A. File                              B. Insert                    C. Design .                        D. Animations
=> Đáp án:   C. Design .
Câu 3: Trong PowerPoint, sau khi chọn hình ảnh, em mở thẻ nào để định dạng hình ảnh?
A. Home                           B. Insert                   C. Design .                        D. View
=> Đáp án:  B. Insert    
Câu 4: Chọn phương án ghép sai. 
Sử dụng các công cụ định dạng hình ảnh trên trang chiếu để:
A. Thay đổi vị trí và kích thước của hình ảnh.	B. Thay đổi lớp, cắt hình, quay hình,...
C. Thêm đường viền tạo khung cho hình ảnh.	D. Thay đổi nội dung hình ảnh. 
=> Đáp án: D. Thay đổi nội dung hình ảnh. 
Câu 5: Trong PowerPoint, cách nào sau đây không là cách chèn hình ảnh vào trang chiếu? 
A. Chọn Insert / Pictures.		B. Chọn Insert/Online Pictures.
C. Sử dụng lệnh Copy và Paste.	D. Chọn Design, sau đó chọn mẫu trong Themes.
 => Đáp án: D. Chọn Design, sau đó chọn mẫu trong Themes.
Câu 6: Em hãy điển từ/cụm từ: tiêu đề trang, mẫu định dạng, ấn tượng, hiệu ứng động vào chỗ trống (...) thích hợp: 
a) Hình ảnh minh hoạ làm cho bài trình chiếu	....(1)… hơn.
b) Mỗi trang chiếu nội dung thường có …(2)… ở 	trên cùng.
c) Các …(3)….	 giúp người sử dụng tạo các bài trình chiếu hiệu quả và chuyên nghiệp.
d) Các …(4)… giúp cho bài trình chiếu trở nên sinh động và hấp dẫn hơn.
(Đáp án: (1) ấn tượng, (2) tiêu đề trang, (3) mẫu định dạng, (4) hiệu ứng động.)
Câu 7: Để tạo hiệu ứng cho đôi tượng được chọn trên trang chiếu, em sử dụng lệnh nào? (Đáp án: B.)
A. Animations/Animation Pane.
B. Animations/Chọn hiệu ứng trong Animation.
C. Transitions/Chọn ứng trong Transition to This Slide.
D. Transitions/Preview.
Câu 8: Phát biểu nào sai? (Đáp án: B.)
A. Có thể sử dụng mẫu định dạng cho một số trang chiếu.
B. Để hiển thị mẫu định dạng cẩn mở thẻ lệnh Home.
C. Cấu trúc phân cấp giúp làm cho nội dung trình bày có bố cục mạch lạc, dễ hiểu.
D. Hiệu ứng động nên được sử dụng một cách có chọn lọc.
 Câu 9: Em hãy ghép mỗi nội dung ở cột A với một nội dung phù hợp ở cột B
	A
	B

	1) Định dạng văn bản trong trang chiếu
	a) nội dung chính của trang chiếu.

	2) Định dạng làm nổi bật
	b) cô đọng.

	3) Nội dung trên mỗi trang chiếu
	c) cho văn bản trên một trang chiếu.

	4) Không nên dùng quá nhiều phông chữ
	d) tương tự như định dạng trong soạn thảo văn bản.


Đáp án là:  1-d; 2-a; 3-b; 4-c
II. TỰ LUẬN
Câu 10: Theo em có nên sử dụng hình ảnh để minh hoạ cho bài trình chiếu không? Vì sao?
Trả lời: Nên sử dụng hình ảnh để minh hoạ cho bài trình chiếu. Vì hình ảnh là dạng thông tin trực quan, sử dụng hình ảnh để minh hoạ cho bài trình chiếu giúp cho bài trình chiếu hấp dẫn và sinh động, thu hút sự chú ý của người nghe.
Câu 11: Em sẽ chọn hình ảnh gì để thêm vào bài trình chiếu báo cáo dự án?
Trả lời: Em chọn hình ảnh phù hợp bài trình chiếu và có tính thẩm mỹ.
Câu 12: Sau khi tạo văn bản cho một bài trình chiếu, em thường định dạng văn bản như thế nào? Cần làm gì để nhấn mạnh nội dung trên một trang?
Trả lời: Sau khi tạo văn bản cho một bài trình chiếu, em định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ. Để nhấn mạnh nội dung trên một trang thì nội dung cần cô đọng. Mỗi trang chiếu chỉ nên tập trung vào một ý chính.
Câu 13: Có nên viết nhiều chữ, dùng nhiều màu trên một trang không? Vì sao?
Trả lời: Không nên viết nhiều chữ, dùng nhiều màu trên một trang vì viết nhiều chữ và dùng nhiều màu sẽ làm người nghe mất tập trung.
Câu 14:  Để tạo bài trình chiếu hiệu quả, cần chú ý điều gì?
Trả lời: Để tạo bài trình chiếu hiệu quả, cần chú ý:
+ Phông chữ: Nên chọn phông chữ đơn giản, dễ đọc (ví dụ: Arial, Calibri, Tahoma, …); Không nên sử dụng quá nhiều phông chữ trên một trang
+ Cỡ chữ: Tiêu đề nên dùng cỡ từ 40 đến 50, văn bản nên dùng cỡ từ 18 trở lên, tùy phông chữ.
+ Kiểu chữ: Tiêu đề nên chọn chữ đậm, nội dung chọn kiểu chữ thường.
+ Màu chữ: Màu chữ cần tương phản với màu nền của trang, không sử dụng quá nhiều màu chữ.
+ Số lượng chữ trên trang: Không dùng quá nhiều chữ trên một trang. Mỗi trang chỉ nên có khoảng 5 đến 7 dòng.
+ Nội dung trong mỗi trang chiếu chỉ nên tập trung vào một ý chính. Văn bản cần cô đọng, chọn lọc từ ngữ. Thông điệp chính hay điều quan trong được làm nổi bật và nhấn mạnh bằng cách dùng kiểu chữ đậm, màu, …
Câu 15:  Nêu các bước Chèn hình ảnh vào trang chiếu?
Trả lời: Chèn hình ảnh vào trang chiếu 
Bước 1. Chọn trang, vị trí cần chèn ảnh
Bước 2. Chọn Insert/Pictures để mở hộp thoại Insert Picture.
Bước 3. Chọn tệp ảnh, nháy chuột chọn nút Insert.
Lưu ý: Có thể chèn ảnh sử dụng lệnh Copy và Paste.

BÀI 13. THỰC HÀNH TỔNG HỢP:  HOÀN THIỆN BÀI TRÌNH CHIẾU
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Em hãy sắp xếp lại các bước thực hiện tạo hiệu ứng chuyển trang chiếu sao cho đúng.
a) Chọn thẻ Transitions.
b) Xem trước.
c) Chọn âm thanh, thời lượng,... thực hiện hiệu ứng.
d) Chọn trang chiếu.
e) Chọn hiệu ứng
=> Đáp án: d → a → e → c → b. 
Câu 2: Em hãy sắp xếp lại các bước thực hiện tạo hiệu ứng cho đối tượng sao cho đúng.
a) Thay đổi thứ tự.
b) Chọn thẻ Animations.
c) Chọn cách xuất hiện.....
d) Chọn hiệu ứng.
e) Xem trước.
f) Chọn đối tượng.
  => Đáp án: f → b → d → c → a → e. 
Câu 3:  Để tạo được bài trình chiếu hiệu quả em nên làm gi?
A. Sử dụng mẫu bố trí hợp lí, bố cục trang chiếu rõ ràng.
B. Trình bày nội dung đơn giản, ngắn gọn.
C. Sử dụng hiệu ứng động chọn lọc và hợp lí.
D. Tất cả các điều trên.
 => Đáp án: D.
Câu 4:  Em hãy ghép mỗi nội dung ở cột A với một nội dung ở cột B
 
Trả lời: 1-b; 2-d; 3-a; 4-c
II. TỰ LUẬN
Câu 5:  Sử dụng hiệu ứng động cần lưu ý những điều gì? Tại sao?
Trả lời: Khi sử dụng hiệu ứng động không dùng quá nhiều hiệu ứng, vì hiệu ứng không phù hợp làm cho người nghe mất tập trung vào nội dung chính.
 Câu 6:   Em hãy tạo hiệu ứng cho các trang và đối tượng để hoàn thiện bài trình chiếu báo cáo dự án của nhóm em.
Trả lời:
- Tạo hiệu ứng chuyển trang: Chọn trang chiếu, chọn thẻ Transitons, chọn kiểu hiệu ứng.
- Tạo hiệu ứng đối tượng bài trình chiếu: Chọn trang chiếu, chọn đối tượng, chọn thẻ Animations, chọn kiểu hiệu ứng.
Câu 7: Hiệu ứng trong bài trình chiếu là gì? Có mấy loại hiệu ứng động?
Trả lời: - Hiệu ứng trong bài trình chiếu là cách thức và thời điểm xuất hiện của các trang chiếu và các đối tượng trên trang chiếu (văn bản, hình ảnh, ...)
- Có hai loại hiệu ứng động:
+ Hiệu ứng cho đối tượng.
+ Hiệu ứng chuyển trang chiếu.

BÀI 14. THUẬT TOÁN TÌM KIẾM TUẦN TỰ
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Thuật toán tìm kiếm tuần tự yêu cầu danh sách cần tìm phải được sắp xếp. 
 	A. Đúng.		 B. Sai.
=> Đáp án:  B. Sai.
Câu 2: Điều gì xảy ra khi thuật toán tìm kiếm tuần tự không tìm thấy giá trị cần tìm trong danh sách?
A. Tiếp tục tìm kiếm và không bao giờ kết thúc.
B. Thông báo “Tìm thấy".
C. Thông báo “Tìm thấy” và kết thúc.
D. Thông báo “Không tìm thấy” và kết thúc.
 => Đáp án: D. Thông báo “Không tìm thấy” và kết thúc.
Câu 3: Thuật toán tìm kiếm tuần tự cần bao nhiêu bước để tìm thấy số 7 trong danh sách [1, 4, 8, 7, 10, 28]?
 A. 2.                            B. 3.                              C. 4.                                 D. 5.
[bookmark: _GoBack]=> Đáp án:      C. 4.       
Câu 4: Thuật toán tìm kiếm tuần tự cần bao nhiêu bước để tìm thấy số 25 trong danh sách [3, 5, 12, 7, 11, 25]?
A. 5.                   B. 6.                          C. 7.                           D. 8.
 => Đáp án:   B. 6.   
Câu 5: Thực hiện thuật toán tìm kiếm tuần tự để tìm số 10 trong danh sách [2, 6, 8, 4, 10, 12]. Đầu ra của thuật toán là?
A. Thông báo “Không tìm thấy”.
B. Thông báo “Tìm thấy”.
C. Thông báo “Tìm thấy”, giá trị cần tìm tại vị trí thứ 5 của danh sách.
D. Thông báo “Tìm thấy”, giá trị cần tìm tại vị trí thứ 6 của danh sách.
 => Đáp án: C. Thông báo “Tìm thấy”, giá trị cần tìm tại vị trí thứ 5 của danh sách.
Câu 6: Thuật toán tìm kiếm tuần tự thực hiện công việc gì?
A. Lưu trữ dữ liệu			B. Sắp xếp dữ liệu theo chiều tăng dần.
C. Xử lí dữ liệu.			D. Tìm kiếm dữ liệu cho trước trong một danh sách đã cho
=> Đáp án: D ( Thuật toán tìm kiếm tuần tự thực hiện tìm lần lượt từ đầu đến cuối danh sách, chừng nào chưa tìm thấy và chưa tìm hết thì còn tiếp tục tìm.)
 Câu 7: Thuật toán tìm kiếm tuần tự thực hiện công việc như thế nào?
A. Sắp xếp lại dữ liệu theo thứ tự của bảng chữ cái
B. Xem xét mục dữ liệu đầu tiên, sau đó xem xét lần lượt từng mục dữ liệu tiếp theo cho đến khi tìm thấy mục dữ liệu được yêu cầu hoặc đến khi hết danh sách.
C. Chia nhỏ dữ liệu thành từng phần để tìm kiếm
D. Bắt đầu tìm từ vị trí bất kì của danh sách
=> Đáp án:  B
Câu 8: Hãy nối mỗi nội dung ở cột A với các nội dung phù hợp ở cột B để xác định chính xác đầu vào và đấu ra của thuật toán tìm kiếm tuần tự
	Cột A
	
	[bookmark: bookmark372][bookmark: bookmark373]Cột B

	1) Đầu vào
	
	a) Danh sách bất kì

	
	
	b) Thông báo tìm thấy và chỉ ra vị trí của giá trị cần tìm

	2) Đẩu ra
	
	c) Giá trị cần tìm

	
	
	d) Thông báo không tìm thấy


(Đáp án: 1) - a), c); 2) - b), d).)
Câu 9: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô thích hợp của bảng sau: 
	Phát biểu
	Đúng (Đ) /Sai (S)

	a) Sử dụng hình ảnh minh hoạ giúp truyền tải íhông tin một cách trực quan và gây ấn tượng.
	

	b) Nội dung trong mỗi trang chiếu cần viết cô đọng, chọn lọc từ ngữ và chỉ nên tập trung vào một ý chính.
	

	c) Một bài trình chiếu dùng càng nhiều hiệu ứng động thì càng tốt.
	

	d) Nên biên tập nội dung, định dạng văn bản, định dạng hình ảnh và lựa chọn hiệu ứng thích hợp cho các đối tuợng trên trang chiếu.
	

	e) Cần lưu ý đến tính thẩm mì và bản quyên của hình ảnh minh hoạ.
	

	f) Dùng càng nhiều màu, nhiều kiểu chữ trên một trang chiếu thì bài càng đẹp.
	


(Đáp án: a) - Đ); b) - Đ); c) - S); d) - Đ); e) - Đ), f) - S).)
II. TỰ LUẬN
Câu 10: Thuật toán tìm kiếm tuần tự thực hiện thế nào? Mô tả thuật toán tìm kiếm tuần tự bằng ngôn ngữ tự nhiên? 
Trả lời: - Thuật toán tìm kiếm tuần tự thực hiện tìm lần lượt từ đầu đến cuối danh sách, chừng nào chưa tìm thấy và chưa tìm hết thì còn tìm tiếp
- Mô tả thuật toán tìm kiếm tuần tự:
Bước 1. Xét vị trí đầu tiên của danh sách. 
Bước 2. Nếu giá trị của phần tử ở vị trí đang xét bằng giá trị cần tìm thì chuyển sang Bước 4, nếu không thì chuyển đến vị trí tiếp theo. 
Bước 3. Kiểm tra đã hết danh sách chưa. Nếu đã hết danh sách thì chuyển sang Bước 5, nếu chưa thì lặp lại từ Bước 2.
Bước 4. Trả lời “Tìm thấy” và chỉ ra vị trí phần tử tìm được; Kết thúc.
Bước 5. Trả lời “Không tìm thấy”; Kết thúc.
Câu 11: Cho danh sách tên các nước sau đây:
Bolivia, Albania, Scotland, Canada, Vietnam, Iceland, Portugal, Greenland, Germany
Em hãy kẻ Bảng dưới đây vào vở và điền các bước thực hiện thuật toán tìm kiếm tuần tự để tìm tên nước Vietnam trong danh sách trên (dòng 1 là ví dụ minh hoạ).

Trả lời:
	Lần lặp
	Tên nước
	Có đúng tên nước cần tìm không?
	Có đúng là đã hết danh sách không?
	Đầu ra

	1
	Bolivia
	Sai
	Sai
	 

	2
	Albania
	Sai
	Sai
	 

	3
	Scotland
	Sai
	Sai
	 

	4
	Canada
	Sai
	Sai
	 

	5
	Vietnam
	Đúng
	
	 Vietnam


 Câu 12: Em hãy lập danh sách những cuốn sách mà em có. Sau đó sử dụng thuật toán tìm kiếm tuần tự để tìm một cuốn sách trong danh sách đó.
Trả lời:
- Danh sách tên các sách: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lịch Sử, Địa Lý, Sinh Học, Vật Lý.
- Sử dụng thuật toán tuần tự tìm sách Địa lý.
	Lần lặp
	Tên Sách
	Có đúng tên sách không?
	Có đúng là đã hết danh sách không?
	Đầu ra

	1
	Toán
	Sai
	Sai
	 

	2
	Ngữ Văn
	Sai
	Sai
	 

	3
	Tiếng Anh
	Sai
	Sai
	 

	4
	Lịch Sử
	Sai
	Sai
	 

	5
	Địa Lý
	Đúng
	 
	Địa Lý
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